
STT Mã SV Họ và tên Lớp Mã HP Bộ môn phụ 
trách

Giáo viên hướng dẫn Ghi chú

1 637652 Nguyễn Thái Sơn K63ATTT TH04997 CNPM Lê Thị Minh Thùy
2 637923 Vũ Thanh Hằng K63MMT PTH04299 KHMT Nguyễn Thị Huyền
3 646158 Nguyễn Đức Cảnh K64ATTT TH04997 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
4 642925 Ngô Xuân Thanh K64HTTT TH04399 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
5 641131 Nguyễn Ngọc Chính K64CNTTA TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
6 651442 Nguyễn Xuân Lộc K65ATTT TH04997 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
7 656023 Đặng Minh Bảo K65CNPMB TH04199 CNPM Lê Thị Nhung
8 655237 Lương Thế Hải K65CNPMB TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến
9 655231 Mai Hoàng Quân K65CNPMB TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến

10 653522 Nguyễn Hoàng Tiến K65CNPMB TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến
11 655290 Phạm Trịnh Trọng K65CNPMB TH04199 KHMT Nguyễn Thị Huyền
12 651659 Cao Minh Hữu K65CNTTA TH04299 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
13 654554 Đinh Tuấn Khải K65CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu
14 654897 Nguyễn Minh Hiếu K65CNTTA TH04299 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
15 651605 Lê Thạch Thảo K65CNTTB TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu
16 653913 Ngô Minh Chính K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền
17 654765 Nguyễn Hoàng Long K65CNTTB TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu
18 653335 Nguyễn Hữu Kiên K65CNTTB TH04299 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
19 652374 Nguyễn Huy Hoàng K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền
20 651782 Trần Quang Hà K65CNTTB TH04299 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
21 653978 Văn Tiến Đạt K65CNTTB TH04299 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo

22 6650264 Cấn Văn Khải K66ATTT TH04997 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
T.Hải => 
C.Lan

23 6655057 Phạm Văn Việt K66ATTT TH04997 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
24 6650484 Đặng Văn Hoàng K66CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Nhung
25 6650616 Đinh Công Sơn K66CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Minh Thùy
26 6666717 Đỗ Quý Mùi K66CNPMA TH04199 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
27 6667537 Dương Minh Hiếu K66CNPMA TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu
28 6654501 Nguyễn Văn Tuân K66CNPMA TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm
29 6655010 Phạm Trí Trung Kiên K66CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Nhung
30 6666929 Phạm Văn Đức K66CNPMA TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm
31 6655264 Tạ Đăng Thành K66CNPMA TH04199 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
32 6662012 Trương Tuấn Hoàng K66CNPMA TH04199 CNPM Ngô Công Thắng
33 6656485 Vũ Văn Hoàng K66CNPMA TH04199 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
34 6650228 Bùi Văn Hùng K66CNPMB TH04199 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
35 6651024 Đoàn Văn Nghiệp K66CNPMB TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu
36 6661211 Hoàng Văn Nghiệp K66CNPMB TH04199 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
37 6651649 Lê Đức Anh K66CNPMB TH04199 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
38 6667476 Ngô Thị Linh K66CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm
39 6660256 Nguyễn Phương Nam K66CNPMB TH04199 CNPM Ngô Công Thắng
40 6653823 Nguyễn Thị Phương K66CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm
41 6661213 Vũ Thị Ngọc Bích K66CNPMB TH04199 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
42 6650167 Bùi Thị Ngọc Anh K66CNPMC TH04199 CNPM Hoàng Thị Hà
43 6667000 Dương Tiến Đạt K66CNPMC TH04199 CNPM Ngô Công Thắng
44 6651628 Lê Công Tố K66CNPMC TH04199 CNPM Hoàng Thị Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



45 6651828 Lê Thị Hiền K66CNPMC TH04199 CNPM Lê Thị Minh Thùy
46 6668049 Nguyễn Bá Mạnh K66CNPMC TH04199 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
47 6653094 Nguyễn Ngọc Sơn K66CNPMC TH04199 CNPM Lê Thị Minh Thùy
48 6668069 Nguyễn Tiến Hải K66CNPMC TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu
49 6667971 Nguyễn Ngọc Mai K66CNPMC TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến
50 6666136 Phạm Việt Bảo Hưng K66CNPMC TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu
51 6661217 Lê Thị Hương Thảo K66CNTTA TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh
52 6651983 Lê Trọng Hiếu K66CNTTA TH04299 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải

53 6653097
Nguyễn Ngọc Thái 
Hưng

K66CNTTA TH04299 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải

54 6661855 Nguyễn Quốc Tuấn K66CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu
55 6666764 Nguyễn Thị Linh K66CNTTA TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh
56 6653974 Nguyễn Thị Thu Hằng K66CNTTA TH04299 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
57 6661191 Nguyễn Việt Hùng K66CNTTA TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh
58 6660181 Bùi Hoàng Phong K66CNTTB TH04299 CNPM Lê Thị Nhung
59 6667422 Bùi Tuấn Huy K66CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
60 6667523 Đào Thị Hà Trang K66CNTTB TH04299 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
61 6667828 Hà Thị Dương Thanh K66CNTTB TH04299 CNPM Ngô Công Thắng
62 6667952 Lê Đức Thắng K66CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền
63 6651186 Hà Ngọc Lan Anh K66CNTTC TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh
64 6651549 Kiều Quốc Hiếu K66CNTTC TH04299 CNPM Trần Trung Hiếu
65 6666542 Lê Thị Nhung K66CNTTC TH04299 KHMT Nguyễn Thị Huyền
66 6660555 Ngô Văn Minh K66CNTTC TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh
67 6666414 Nguyễn Phương Nam K66CNTTC TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền

68 6666378
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

K66CNTTC TH04299 CNPM Hoàng Thị Hà

69 6667245 Nguyễn Văn Triển K66CNTTC TH04299 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
70 6662768 Nguyễn Xuân Cường K66CNTTC TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu
71 6650225 Bùi Văn Duy K66CNTTC TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
72 6650402 Đặng Lê Tuấn Anh K66HTTT TH04399 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng

73 6666947 Nguyễn Tiến Bình K66HTTT TH04399 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
C.Hà => 
T.Hải

74 6666541 Trương Thái Sơn K66HTTT TH04399 CNPM Hoàng Thị Hà
C.Lan => 
C.Hà

75 6651687 Lê Hồng Vân K66TTNTA TH04699 KHMT Nguyễn Trọng Kương
76 6653270 Nguyễn Quỳnh Trang K66TTNTA TH04699 KHMT Nguyễn Trọng Kương
77 6655305 Tạ Việt Đức K66TTNTA TH04699 KHMT Nguyễn Trọng Kương
78 6655208 Phùng Thị Phương K66TTNTA TH04699 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải

Tổng: 78 sinh viên./.


